
UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH

    TRƯỜNG MN NAM THANH

KHỐI : MG BÉ

T2 T3 T4 T5 T6

1

MG Bé B1

    TD: Đi Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu lệnh

TC: Mèo đuổi chuột

LQVT: Nhận biết 

nhóm có số lượng 2, 

đếm đến 2.

Tạo hình: Dán 

ngôi nhà 

LQVH

Thơ: Em làm thợ 

xây

AN: VTTN : Cháu yêu 

cô chú công nhân

NH: Trống cơm

TC: Thỏ tìm chuồng

2

MG Bé B2

LQVT: Nhận biết nhóm 

có số lượng 2, đếm đến 

2.

TD: Đi theo đường 

dích dắc                                       

TCVĐ: Hái quả

Tạo hình: Dán 

ngôi nhà 

âm nhạc                     

Dạy hát : Cháu yêu 

cô chú công nhân                      

NH: Em muốn làm                                       

TC:Vũ điệu hóa đá

LQVH

Thơ: Em làm thợ xây

3

MG Bé B3

TD:Đi Chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh                                       

TCVĐ: Cáo ơi ngủ à

LQVT: Nhận biết 

nhóm có số lượng 2, 

đếm đến 2.

Tạo hình: Dán 

ngôi nhà 

LQVH

Thơ: Em làm thợ 

xây

AN:  Dạy hát: Cháu yêu 

cô chú công nhân                 

  NH:Cháu yêu cô thơ dệt

TC: Ai nhanh nhất

1

MG Bé B1

   TD:  Trườn về phía 

trước   TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê

KPXH:Tìm hiểu 

trang phục của Bác 

sỹ

LQVH

Thơ: Làm bác sĩ

LQVT: Gộp 2 

nhóm đối tượng và 

đếm

AN: Dạy hát: Tôi bị ốm

NH: Thật đáng chê

TC:  Bạn nào hát đấy

2

MG Bé B2

 KPXH: Tìm hiểu nghề 

y (Tên gọi, trang phục, 

công việc, dụng cụ, ích 

lợi, thái độ của bác sỹ, y 

tá, hộ lý…)

   TD:  Trườn về phía 

trước   TCVĐ: Đội 

nào giỏi hơn

LQVT: Gộp 2 

nhóm đối tượng 

và đếm

LQVH

Thơ: Làm bác sĩ

AN: VĐTN: Rửa mặt 

như mèo                                               

NH: Cái bống                                              

TC: Tai ai tinh
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Tuần 1/12 Từ ngày 01/12 đến 05/012: CĐ nhánh Nghề xây dựngSTT Lớp

Tuần 2 /12 ( Từ ngày08 Đến ngày 12/12/ 2025)  Nhánh: Nghề chăm sóc sức khoẻ



3

MG Bé B3

   TD:  Trườn về phía 

trước   TCVĐ: Thi xem 

ai nhanh

KPXH:Tìm hiểu 

trang phục của Bác 

sỹ

LQVH

Thơ: Làm bác sĩ

LQVT: Gộp 2 

nhóm đối tượng và 

đếm

AN: Dạy hát: Rửa mặt 

như mèo

NH: Gà trống mèo con 

và cún con.

TC: Ai đoán giỏi

1

MG Bé B1

KPKH: Trò chuyện về 

nghề dịch vụ 

TD: Ném trúng đích 

bằng 1 tay                      

TCVĐ: Ném vòng cổ 

chai

LQVT: Nhận biết 

vị trí đồ vật so 

với bản thân trẻ. ( 

Trước – sau)

LQVH                                  

Thơ: Bé làm bao 

nhiêu nghề

AN:                                         

VTTN: Đội kèn tý hon

NH: Quả bóng

TC: Bạn nào hát đấy

2

MG Bé B2

TD: Ném trúng đích 

bằng 1 tay  TC: Thỏ tìm 

chuồng

KPKH: Tìm hiểu về 

nghề bán hàng

LQVH                                  

Thơ: Bé làm bao 

nhiêu nghề

LQVT: Nhận biết vị 

trí đồ vật so với bản 

thân trẻ. ( Trước – 

sau)

AN:                                              

VTTN : Tập rửa mặt                

NH: Bác đưa thư vui tính                                        

TC: Thi xem ai nhanh  

3

MG Bé B3

KPKH: Trò chuyện về 

nghề dịch vụ 

TD: Ném trúng đích 

bằng 1 tay

TC: Mèo đuổi chuột

LQVT: Nhận biết 

vị trí đồ vật so 

với bản thân trẻ. ( 

Trước – sau)

LQVH                                  

Thơ: Bé làm bao 

nhiêu nghề

AN: VTTN: Đội kèn tý 

hon      NH: Cô giáo                                    

TC: Đoán tên bạn hát                                     

1

MG Bé B1

 TD: Bật liên tục về phía 

trước ( từ 3-4 ô)    

TCVĐ: Ai nhanh nhất

KPKH: Trò chuyện 

về trang phục của chú 

bộ đội 

Tạo Hình Vẽ quà 

tặng chú bộ đội

LQVH

Thơ: Bố em là lính 

biển 

AN:                                         

VĐTN: Làm chú bộ đội

NH: Màu áo chú bộ đội

TC: Ai đoán giỏi

2

MG Bé B2

KPKH: Tìm hiểu về 

trang phục của chú bộ 

đội

TD: Bật liên tục về 

phía trước ( từ 3-4 ô)                     

TCVĐ: Chuyển bóng

LQVH

Thơ: Bố em là 

lính biển 

Tạo Hình Vẽ quà 

tặng chú bộ đội

AN:                                              

VTTN :Cháu thương chú 

bộ đội                                       

NH: Cô giáo                                     

TC: Ai đoán giỏi

Tuần 3/12 ( Từ ngày 15 Đến ngày 19/12/2025) Nhánh : Nghề dịch vụ

Tuần 4 /12 ( Từ ngày 22 Đến ngày 26/12/2025) Nhánh : Nghề giúp đỡ cộng đồng



3

MG Bé B3

TD: Bật liên tục về phía 

trước ( từ 3-4 ô)                     

TCVĐ: Thỏ tìm chuồng

KPKH: Trò chuyện 

về trang phục của chú 

bộ đội 

Tạo Hình Vẽ quà 

tặng chú bộ đội

LQVH

Thơ: Bố em là lính 

biển 

AN: VĐTN: Làm chú bộ 

đội       

NH:  NH: Cháu thương 

chú bộ đội                                           

TC: Nghe tiết tấu tìm đồ 

1

MG Bé B1

    LQVT: Tách một  

nhóm có 2 đối tượng 

thành các nhóm nhỏ hơn 

và đếm

TD: Đi trong đường 

hẹp đầu đội túi cát                      

TCVĐ:Thi đi nhanh

Tạo hình Vẽ: Con 

gà con 

LQVH

Thơ: Đàn gà con

( Dạy bù chiều thứ 

4)

Âm nhạc

Dạy hát : Đàn vịt con                         

NH: Đàn gà trong sân                                                    

TC: Đoán tên bạn hát

2

MG Bé B2

TD: Đi trong đường hẹp 

đầu đội túi cát                                

TCVĐ: Thi xem ai 

nhanh

    LQVT: Tách một  

nhóm có 2 đối tượng 

thành các nhóm nhỏ 

hơn và đếm

LQVH

Thơ: Đàn gà con

Tạo hình Vẽ: Con 

gà con ( Dạy bù 

chiều thứ 4) 

Âm nhạc

VTTN: Một con vịt                

NH:  Gà gáy le te                                                  

Tc: Tai ai tinh

3

MG Bé B3

    LQVT: Tách một  

nhóm có 2 đối tượng 

thành các nhóm nhỏ hơn 

và đếm.

TD: Đi trong đường 

hẹp đầu đội túi cát                      

TCVĐ: Chuyển bóng

Tạo hình Vẽ: Con 

gà con 

LQVH

Thơ: Đàn gà con

( Dạy bù chiều thứ 

4)

Âm nhạc

Dạy hát : Đàn  vịt con                       

NH:    Đàn gà con                                                

Tc: Ai nhanh nhất

Đào Thị Lý

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tuần 5 /12 ( Từ ngày 29 Đến ngày 02/01/2026) Nhánh : Động vật nuôi trong Gia đình 


